TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
TỔ: TOÁN-TIN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	TỔNG

	1
	Các đại lượng tỉ lệ
	1.1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau
3/47 1đ
	2  (TN1, TN2) 1đ
	
	
	
	2
                 1


	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ
8/47 1đ
	
	
	1
(TL1 )1đ
	
	1
               1

	2

	
Biểu thức đại số.

	2.1. Biểu thức đại số.  2/47
0,5đ
	1
(TN3) 0,5đ
	
	

	
	1                                
              0,5

	
	
	2.2. Đa thức một biến
10/47
2đ
	1
(TN4)
0,5đ
	1
(TL2)
1đ
	1
(TL3)
0,5đ
	
	3              
                 
                2

	3
	
Tam giác
22/47

4,5đ
	3.1. Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác
	2
(TN5, TN6)
1,0đ
	2
(TL4) 0,5đ
(TL5a) 1,5đ
	


	
	4
                 
                 3

	
	
	3.2 Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	
	
	1
(TL5b)   0,5đ
	1
(TL6)   1đ
	2
              1,5

	4
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản  4/47 1đ
	2
(TN7; TN8)
1đ
	
	
	
	2
               1

	Tổng
	8
	3
	3
	1
	15

	
	4đ
	3
	2
	1
	             10



	Duyệt BGH


	Tổ trưởng
	Nhóm trưởng
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[bookmark: _GoBack]BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC 2022-2023

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao

	1
	Các đại lượng tỉ lệ
	1.1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau 
3/47 1đ
	Nhận biết:
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức.
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau.
	2  (TN1, TN2) 1đ
	
	
	

	
	
	Giải toán về đại lượng tỉ lệ 
 8/47 1đ
	Vận dụng:
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động,...).
	
	
	1
TL1 
1đ
	

	2

	
Biểu thức đại số.

	2.1. Biểu thức đại số.  2/47  
0,5đ
	Nhận biết:
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số.
	1
(TN3) 0,5đ
	
	

	

	
	
	2.2. Đa thức một biến  
10/47
2đ
	Nhận biết:
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến;
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
Thông hiểu:
– Xác định được bậc của đa thức một biến.
Vận dụng:
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
	1
(TN4)
0,5đ
	1
(TL2)
1đ
	1
(TL3)
0,5đ
	

	3
	
Tam giác
22/47  

4,5đ

	3.1. Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác  

	 Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	2
(TN5, TN6)
1,0đ





	








2
(TL4)
0,5đ

(TL5a)
1,5đ



	

















	

	
	
	3.2 Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	1
(TL5b)
0,5đ
	








1
(TL6)
1đ


	4
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản  4/47 1đ
	Nhận biết:
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	2
(TN7; TN8)
1đ
	
	
	

	Tổng
	
	8
	3
	3
	1

	
	
	4đ
	3
	2
	1




	Duyệt BGH


	Tổ trưởng
	Nhóm trưởng
[image: ]
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NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI HKII - TOÁN 7 - NH 2022-2023
I. TRẮC NGHIỆM
BỘ 1: 

Câu 1: Chọn câu sai . Nếu   thì



A. ad = bc.		    B. .	         C. .	          D. .
Câu 2: Chọn câu đúng . Chọn dãy tỉ số bằng nhau : 


A. .			B.  .			


C.  .			D.  .
Câu 3: Biểu thức số biểu thị chu vi hình vuông có cạnh bằng 5cm là:
A. 2 . 5.		B. 3 . 5.		C. 4.5      	       D. 5 . 5.
Câu 4: Có bao nhiêu biểu thức sau đây là đa thức một biến :




   ;     ;       ;     
A. 1.		            B.  2.		              C.  3.                           D. 4.
Câu 5: Em hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống “ Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì ………”  
A. lớn hơn .	             B. ngắn nhất.	               C. nhỏ hơn.	             D.bằng nhau.
Câu 6: Cho hình vẽ sau .  Tam giác nào bằng với tam giác ABC ? [image: ]


A..			                           B..


C..		                                        D. .
Câu 7: Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?
A. “Mùa đông năm tới sẽ đến sớm hơn mọi năm”.	
B. “Gieo một con xúc xắc, xuất hiện mặt 8 chấm”.	
C. “Chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam năm 2022 là 3m”.	
D. “Chim cánh cụt có thể bay lượn trên bầu trời”.
Câu 8.  Nhóm gồm 6 bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hạnh, Phúc. Chọn ngẫu nhiên một bạn, biết mỗi bạn đều có cùng khả năng được chọn. Tính xác suất của biến cố A: “Bạn được chọn có tên bắt đầu bằng chữ cái M”

A. P(A) = 1.		          B. P(A) = 0.		     C.P(A) =   .	D.P(A) =  [image: ].

BỘ 2: 

Câu 1: Tìm x trong tỉ lệ thức 
A. x = 15.		B. x = 10.		C. x = 5.		D. x = 2.

Câu 2: Nếu ta có dãy tỉ số bằng nhau  thì ta cũng có: 


A. .			B.  .			


C.  .			D.  .
Câu 3: Biểu thức số biểu thị diện tích hình thoi có các đường chéo bằng 6cm và 8cm là:
A. 6 . 8 : 2.		B. 6 . 8.		C. 2(6 + 8).		D. 8 : 2 :6. 
Câu 4: Đa thức P(x) = x2 – 4 có các nghiệm là: 
A. x = 2.		B.  x = -2.		C.  x = 2 và x = -2.	D.  Không có nghiệm.
Câu 5: Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?  
[image: ]A. 2 cm; 3 cm; 6 cm.		B. 2 cm; 4 cm; 6 cm.		C. 4 cm; 3 cm; 6 cm.		D. 3 cm; 3 cm; 6 cm.
Câu 6: Quan sát hình bên. Đoạn thẳng AM được gọi: 
A. Đường trung trực.			B. Đường cao.		
C. Đường trung tuyến.		D. Đường phân giác.



Câu 7: Một hộp có 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là không thể:
A. “Lấy được 2 chiếc bút mực”.	B. “Có ít nhất 1 chiếc bút mực trong 2 chiếc lấy ra”.	
C. “Lấy được 2 chiếc bút chì”	.	D. “Có 1 chiếc bút chì trong 2 chiếc lấy ra”.
Câu 8: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Tính xác suất của biến cố B: “Gieo được mặt có nhiều hơn 6 chấm”.

A. P(B) = 1.		B. P(B) = 0.		C.  P(B) = 2.		D.  P(B) = .
BỘ 3: 

Câu 1: Tìm x trong tỉ lệ thức 
A. x = 2.		B. x = -2.		C. x = 4.		D. x = -4.

Câu 2: Nếu ta có dãy tỉ số bằng nhau  thì ta cũng có: 


A. .			B.  .			


C.  .			D.  .
Câu 3: Biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật có hai kích thước bằng 6cm và 8cm là:
A. 6 . 8 .		B. 6 . 8 : 2 .		C. 2(6 + 8).		D. 6.8.2 . 
Câu 4: Đa thức P(x) = 2x – 6 có các nghiệm là: 
A. x = 2.		B.  x = 3.		C.  x = -2.		D. x = -3.
Câu 5: Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?  
A. 3cm; 5cm; 7cm.		B. 2cm; 4cm; 6cm.		C. 3cm; 4cm; 8cm.		D. 5cm; 4cm; 11cm.
Câu 6: Quan sát hình dưới. Đường thẳng d được gọi là:
 [image: ]
A. Đường trung trực.			B. Đường cao.		
C. Đường trung tuyến.		D. Đường phân giác.
Câu 7: Một hộp có 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 viên bi từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn:
A. “Lấy được 2 viên bi xanh”.
B. “Lấy được 2 viên bi đỏ”.	
C. “Lấy được 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ”
D. “Có ít nhất 1 viên bi xanh được lấy ra”.
Câu 8: Tung một đồng xu có 2 mặt cân đối. Tính xác suất của biến cố A: “Tung được mặt sấp”.


A. P(A) = 1.		B. P(A) = 0.		C.  P(A) = .		D.  P(B) = .

Tự luận: Bộ 1 
Bài 1(1 điểm). Tam giác ABC có số đo ba góc tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo mỗi góc. 
Bài 2(1 điểm): Thu gọn rồi xác định bậc của đa thức K(x) = - 6x2 +4x3 – 7 – 4x3 
Bài 3: (0,5 điểm) Tính M + N Biết: 
M = 5x2 + 4x – 1
N = 6x – 5x2 + 4
Bài 4: (0,5đ) Cho tam giác MKG biết MK = KG, 
Bài 5: Cho góc nhọn xOy, tia phân giác Oz. Gọi C là điểm bất kỳ thuộc Oz. Từ C kẻ vuông góc lần lượt đến Ox và Oy, cắt Ox, Oy lần lượt tại A và B.

a/ Chứng minh:    (1 điểm)
b/ Oz là đường trung trực của đoạn thẳng AB. (0,5 điểm)
HÌNH VẼ 0,5 điểm
	Bài 6:(1đ)  Có ba khu dân cư A,B,C  như hình bên, Người ta muốn xây một trường học tại địa điểm M sao cho cách đều ba khu dân cư. Hãy tìm địa điểm M.

	[image: ]



BỘ 2:

Bài 1(1 điểm) : Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng cùng diện tích (năng suất làm việc như nhau). Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 5 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy biết tổng số máy của ba đội là 21 máy?
Bài 2(1 điểm): Thu gọn rồi xác định bậc của đa thức: M(x) = 8x +6x3 – 5 – 4x3
Bài 3: (0,5 điểm) Tính K - Q Biết: 
  K = -2x2 + 4x3 – 1
Q = 6x – 2x2 + 4
Bài 4: (0,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân tại C. Tính số đo góc A

Bài 5: (2 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác BE. Kẻ ED vuông góc với BC tại D. 

a) Chứng minh rằng:  
b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AD
	Bài 6: (1 điểm)  Một nông trại nằm trên mảnh đất hình tam giác có 3 cạnh tường rào tiếp giáp với 3 con đường. Hỏi phải đặt trạm quan sát ở đâu để nó cách đều ba cạnh tường rào?

	[image: ]




[image: ]Tự luận: Bộ 3 

Bài 1: (1,0 điểm)  Cứ 100kg nước biển thì cho 3,5 kg muối. Hỏi 1 tấn nước biển thì cho bao nhiêu kg muối?
Bài 2(1,5 điểm): Cho đa thức A(x) = x3 - x2 + 7x3 – 7x2 – 3+ 4x3 -9
a/ Thu gọn rồi xác định bậc của đa thức A(x)
b/ Tính A(-2)
Bài 3: (0,5 điểm) Dựa vào hình vẽ ,hãy xác định đường xiên ,đường vuông góc xuất phát từ A đến đường thẳng d


Bài 4: (2 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (HBC). 

a) Chứng minh rằng:  
b) Tam giác ABH là tam giác gì? Vì sao?
	Bài 5: (1 điểm)  Ba thành phố A,B,C được nối nhau bởi 3 xa lộ (Hình 9). Người ta muốn xây một địa điểm để làm một sân bay sao cho địa điểm này phải cách đều ba xa lộ đó. 
Hãy xác định vị trí của sân bay thỏa mãn điều kiện trên và giải thích cách thực hiện

	[image: ]
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